
Nam Nữ Cộng Nam Nữ Cộng

1 2 3=1+2 4 5 6=4+5 7=3+6 8 9 10=8+9 11

344.228 309.924 654.152 618 584 1.202 750.264 405.490 9.468 414.958 185.249

397.856 369.336 767.192 12.597 759 13.356 780.961 406.411 9.654 416.065 209.119

671.342 625.312 1.296.654 13.023 1.620 14.643 1.311.297 587.832 14.563 602.395 333.818

746.739 695.464 1.442.203 2.323 1.925 4.248 1.446.451 654.144 13.882 668.026 333.968

1 An Giang 21.915 20.615 42.530 61 48 109 42.639 18.779 281 19.060 11.717
2 Bà Rịa - VT 7.696 7.009 14.705 105 77 182 14.887 7.431 335 7.766 3.429
3 Bạc Liêu 12.509 12.657 25.166 45 36 81 25.247 8.515 160 8.675 3.176
4 Bắc Kạn 2.607 2.608 5.215 3 1 4 5.219 2.457 5 2.462 878
5 Bắc Giang 54.706 53.154 107.860 30 26 56 107.916 54.867 390 55.257 25.392

6 Bắc Ninh 22.727 13 3 16 9.257 47 9.304 3.004
7 Bến Tre 8.409 8.070 16.479 24 16 40 16.519 9.777 240 10.017 5.631
8 Bình Dương 9.525 8.226 17.751 63 48 111 17.862 8.012 137 8.149 4.187
9 Bình Định 11.093 10.475 21.568 25 29 54 21.622 11.807 79 11.886 6.980

10 Bình Phước 6.515 5.694 12.209 6 9 15 12.224 3.740 45 3.785 1.633
11 Bình Thuận 13.467 13.292 26.759 71 51 122 26.881 10.733 208 10.941 5.247

12 Cà Mau 18.469 17.136 35.605 31 17 48 35.653 11.328 154 11.482 4.140
13 Cao Bằng 4.706 4.738 9.444 1 0 1 9.445 2.315 4 2.319 1.154
14 Cần Thơ 0 30 31 61 475 475 18

15 Đà Nẵng 6.562 6.490 13.052 24 37 61 13.113 6.200 204 6.404 3.033
16 Đăk Lăk 12.644 11.925 24.569 13 15 28 24.597 9.105 78 9.183 4.012
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17 Đăk Nông 5.055 4.989 10.044 0 0 0 4.247 14 4.261 952

18 Điện Biên 9.863 10.455 20.318 2 0 2 20.320 3.175 3 3.178 2.059
19 Đồng Nai 20.299 19.925 40.224 129 51 180 40.404 19.530 784 20.314 7.079
20 Đồng Tháp 25.302 24.519 49.821 66 65 131 49.952 18.379 284 18.663 10.032

21 Gia Lai 20.968 13.980 34.948 9 2 11 34.959 10.047 16 10.063 2.898
22 Hà Giang 0 0 0 7.299 10 7.309 3.895
23 Hà Nam 9.687 8.411 18.098 3 2 5 18.103 6.882 36 6.918 3.941

24 Hà Nội 39.826 37.263 77.089 197 181 378 77.467 35.390 796 36.186 19.142
25 Hà Tĩnh 16.415 15.879 32.294 0 3 3 32.297 12.383 33 12.416 10.059
26 Hải Dương 16.254 15.404 31.658 23 20 43 31.701 13.564 189 13.753 7.652

27 Hải Phòng 20.677 18.484 39.161 50 26 76 39.237 16.237 421 16.658 8.594
28 Hậu Giang 0 77 77 472 328 800 1.977
29 Hòa Bình 9.872 7.687 17.559 3 1 4 17.563 7.648 19 7.667 4.499

30

Tp. Hồ Chí 

Minh
63.455 62.678 126.133

658 559
1.217

127.350 43.188 3.509
46.697

25.338

31 Hưng Yên 11.581 10.761 22.342 3 9 12 22.354 9.569 47 9.616 5.208
32 Khánh Hòa 4.976 6.715 11.691 76 49 125 11.816 6.917 414 7.331 3.941
33 Kiên Giang 0 161 25.075 13.728 312 14.040 4.804
34 Kon Tum 0 0 0 0
35 Lai Châu 0 0 0 0
36 Lạng Sơn 9.877 9.292 19.169 3 5 8 19.177 6.551 8 6.559 2.691
37 Lào Cai 5.801 4.876 10.677 6 3 9 10.686 2.548 11 2.559 836
38 Lâm Đồng 6.314 6.051 12.365 33 28 61 12.426 4.881 187 5.068 2.983

39 Long An 11.382 5.840 17.222 27 31 58 17.280 9.595 138 9.733 3.228
40 Nam Định 13.706 12.394 26.100 0 0 0 26.100 11.991 0 11.991 5.421
41 Nghệ An 24.920 26.510 51.430 7 7 14 51.444 19.665 281 19.946 16.090
42 Ninh Bình 10.967 9.119 20.086 0 2 2 20.088 20.042 45 20.087 3.553
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43 Ninh Thuận 6.542 5.669 12.211 13 9 22 12.233 3.651 67 3.718 2.006
44 Phú Thọ 13.867 13.499 27.366 10 8 18 27.384 12.705 84 12.789 5.857
45 Phú Yên 7.108 55 7.163 3.287 103 3.390 2.135
46 Quảng Bình 15.873 14.076 29.949 5 2 7 29.956 7.635 35 7.670 5.564
47 Quảng Nam 15.796 10.251 26.047 25 21 46 26.093 8.510 102 8.612 5.450
48 Quảng Ngãi 8.962 8.895 17.857 12 13 25 17.882 6.765 40 6.805 2.411
49 Quảng Ninh 10.407 10.352 20.759 49 47 96 20.855 10.015 381 10.396 4.156
50 Quảng Trị 7.213 6.108 13.321 16 9 25 13.346 4.306 30 4.336 2.320
51 Sơn La 6.401 6.256 12.657 1 1 2 12.659 4.352 4 4.356 1.975
52 Sóc Trăng 0 70 54 124 124 10.536 214 10.750 5.118
53 Tây Ninh 12.495 13.335 25.830 58 47 105 25.935 11.083 287 11.370 5.480
54 Thái Bình 19.524 18.302 37.826 12 13 25 37.851 15.833 87 15.920 10.917
55 Thái Nguyên 2.022 2.148 4.170 6 8 14 4.184 2.107 20 2.127 1.271

56 Thanh Hóa 34.091 29.691 63.782 9 13 22 63.804 25.551 69 25.620 14.673
57

Thừa Thiên 

Huế 6.094 5.808 11.902 62 58 120 12.022 5.559 346 5.905 2.422
58 Tiền Giang 0 32 37 69 69 11.010 406 11.416 5.183

59 Trà Vinh 13.812 13.532 27.344 60 50 110 27.454 11.046 282 11.328 5.797
60 Tuyên Quang 8.024 7.709 15.733 2 2 4 15.737 6.728 21 6.749 3.410
61 Vĩnh Long 9.432 8.684 18.116 40 44 84 18.200 10.092 557 10.649 5.109
62 Vĩnh Phúc 0 0 0 0

63 Yên Bái 8.164 7.828 15.992 1 1 2 15.994 5.122 20 5.142 2.211

Ghi chú: 

   - Các số liệu được tổng hợp từ Phụ lục của các Sở Tư pháp.

   - Những ô để trống là do các tỉnh chưa gửi số liệu hoặc đã gửi nhưng không đúng yêu cầu.

   - Các số liệu Cộng hoặc Tổng cộng của các cấp địa phương được tính theo số liệu cộng hàng ngang của các cấp tương ứng.
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